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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Mã số học phần: IME333

2. Tên học phần: Nội bệnh lý LT1

3. Số tín chỉ: 3 (3,0)

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sỹ đa khoa (Hệ 6 năm); YHDP
5. Năm học : 2016-2017
6. Giảng viên phụ trách: GVC.PGS.TS Dương Hồng Thái 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

1. GVC.PGS.TS Dương Hồng Thái

2. GVC.PGS.TS Trịnh Xuân Tráng 

3. GVC.PGS.TS Nguyễn Trọng Hiếu
4. GV.TS Phạm Kim Liên

5. GVC.ThS Nguyễn Đăng Hương

6. GVC.ThS Nguyễn Văn Thóa

7. GVC.PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

8. GV.ThS Lê Thị Thu Hiền

9. GV.ThS Trương Viết Trường

10. GV.PGS.TS Lưu Thị Bình

11. GV.ThS Vũ Tiến Thăng

12. GV.ThS Lương Thị Hương Loan (BM YHGĐ)
13. GV.ThS Lương Thị Kiều Diễm

14. GV.BS Đặng Đức Minh

15. GV.BS Dương Danh Liêm

16. GV.BSNT Phạm Thị Ngọc Anh

17. GV.ThS Triệu Văn Mạnh

18. GV.BSNT Đồng Đức Hoàng

19. GV.BS Nguyễn Thị Thu Huyền

20. GV.BSNT Phạm Ngọc Linh

21. GV.BS Bùi Văn Hoàng

22. GV.BS Trần Văn Học

8. Mục tiêu học phần: 

* Mục tiêu về kiến thức người học cần đạt được: Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng:

- Trình bày được những kiến thức về triệu chứng, chẩn đoán và điều trị một số bệnh Nội khoa thường gặp. 

* Mục tiêu về thái độ người học cần đạt được:


- Nhận thức được việc nắm vững các kiến thức về Nội khoa là cần thiết và có giá trị thiết thực trong thực hành lâm sàng các chuyên khoa khác nhau; từ đó có thái độ thích thú với các bài học Nội khoa.


- Có ý thức không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, có thái độ nghề nghiệp tốt.

9. Mô tả học phần: 

Trong học phần này sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản, nhằm từng bước tiếp cận với các phương pháp chẩn đoán và điều trị một số bệnh Nội khoa thường gặp trong các lĩnh vực như tim mạch, tiêu hóa, hô hấp, nội tiết, tiết niệu, huyết học và cấp cứu. Các bài lý thuyết trong học phần này là các vấn đề thường gặp nhất trong thực tế lâm sàng. Nội dung chính của mỗi bài là triệu chứng, chẩn đoán và điều trị; bên cạnh đó các vấn đề về dịch tễ học, bệnh nguyên- bệnh sinh của bệnh cũng được đề cập.

Chương trình của học phần này bao gồm 26 bài lý thuyết, học trong thời gian 9 tuần. Trong thời gian học học phần này, sinh viên sẽ có 2 bài kiểm tra thường xuyên dưới hình thức trắc nghiệm vào tuần thứ 3 và tuần thứ 8, một bài thi giữa học phần dưới hình thức trắc nghiệm vào tuần thứ 6; bài thi kết thúc học phần sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy của tuần thứ 9 với hình thức tự luận.

10. Phân bố thời gian: 3 (3, 3,9) /10
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:
+ Các môn tiên quyết: phải học qua học phần Nội khoa cơ sở.

+ Các môn kế tiếp: Nội bệnh lý LT2.
+ Yêu cầu: Học lý thuyết vào các buổi chiều theo lịch của phòng Đào tạo. Sinh viên phải đi học lý thuyết đầy đủ, đọc tài liệu trước khi lên lớp, tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học tập, sử dụng hiệu quả các tài liệu tham khảo theo hướng dẫn của Bộ môn.
12. Nội dung học phần:

- Hẹp van hai lá (2 tiết)

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân

3. Sinh lý bệnh

4. Triệu chứng 

4.1. Triệu chứng lâm sàng

4.2. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán phân biệt

5.3. Chẩn đoán mức độ 

5.4. Chẩn đoán giai đoạn

5.5. Chẩn đoán thể

5.6. Chẩn đoán biến chứng

6. Điều trị

6.1. Điều trị Nội khoa

6.2. Điều trị Ngoại khoa

7. Phòng bệnh


- Hở van hai lá (1 tiết)

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân

3. Sinh lý bệnh

4. Triệu chứng 

4.1. Triệu chứng lâm sàng

4.2. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán phân biệt

5.3. Chẩn đoán mức độ 

5.4. Chẩn đoán giai đoạn

5.5. Chẩn đoán thể

5.6. Chẩn đoán biến chứng

6. Điều trị

6.1. Điều trị Nội khoa

6.2. Điều trị Ngoại khoa

7. Phòng bệnh

- Hở van ĐM chủ (1 tiết)

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân

3. Sinh lý bệnh

4. Triệu chứng

 4.1. Lâm sàng

4.2. Cận lâm sàng  

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán phân biệt

5.3. Chẩn đoán nguyên nhân  

5.4. Chẩn đoán thể

5.5. Chẩn đoán biến chứng

6. Điều trị

6.1. Điều trị Nội khoa

6.2. Điều trị Ngoại khoa

7. Phòng bệnh

Tăng huyết áp (2 tiết)

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Phân độ THA

2. Nguyên nhân và các yếu tố thuận lợi

2.1. Tăng huyết áp nguyên phát

2.2. Tăng huyết áp thứ phát

2.3. Một số yếu tố thuận lợi

3. Cách xác định và thăm khám bệnh nhân THA
3.1. Xác định THA
3.2. Thăm khám bệnh nhân THA
4. Phân tầng nguy cơ
4.1. Yếu tố nguy cơ
4.2. Tổn thương cơ  quan đích (Biến chứng)
4.3. Phân tầng nguy cơ
5. Điều trị

5.1. Nguyên tắc điều trị

5.2. Điều trị bằng thay đổi lối sống - sinh hoạt
6.3. Thuốc điều trị THA
6.4. Điều trị THA trong một số tình huống lâm sàng

7. Phòng bệnh

7.1. Dự phòng cấp 1

7.2. Dự phòng cấp 2

- Chẩn đoán và điều trị suy tim (2 tiết)

1. Đại cương
1.1. Định nghĩa
1.2. Sinh lý bệnh

2. Chẩn đoán 

3. Đánh giá mức độ suy tim

3.1. Phân độ suy tim theo NYHA

3.2. Phân độ theo Hội Nội khoa Việt Nam

3.3. Phân độ theo ACC/AHA 2005
4. Điều trị suy tim

4.1. Các biện pháp chung

4.2. Thuốc điều trị suy tim

4.3. Điều trị theo nguyên nhân

4.4. Một số biện pháp điều trị đặc biệt khác
- Cấp cứu ngừng hô hấp - tuần hoàn (2 tiết)

1. Đại cương

2. Nguyên nhân ngừng tuần hoàn

2.1. Nội khoa

2.2. Ngoại khoa

3. Phân loại ngừng tuần hoàn

3.1. Vô tâm thu

3.2. Rung thất

3.3. Tim vô hiệu lực

4. Triệu chứng- Chẩn đoán

5. Xử trí

5.1. Tại tuyến y tế cơ sở

5.2. Tại bệnh viện

6. Khi nào ngừng cấp cứu

7. Dự phòng

- Đau ngực ổn định (2 tiết)

1. Đại cương 

2. Triệu chứng lâm sàng 

3. Cận lâm sàng 

4. Chẩn đoán 

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

5. Điều trị 

5.1. Điều trị Nội khoa

5.2. Can thiệp động mạch vành
5.3. Phẫu thuật bắc cầu nối

- Hen phế quản (2 tiết)

1. Đại cương

2. Triệu chứng

2.1. Lâm sàng

2.2. Cận lâm sàng

3. Phân loại

3.1. Hen ngoại sinh

3.2. Hen nội sinh

3.3. Hen phối hợp

3.4. Hen ác tính

3.5. Các thể khác

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

4.3. Chẩn đoán mức độ 

4.4. Chẩn đoán nguyên nhân

4.5. Chẩn đoán biến chứng

5. Điều trị và dự phòng

5.1. Điều trị trong cơn hen

5.2. Điều trị ngoài cơn hen (Dự phòng)

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (2 tiết)

1. Đại cương
1.1. Khái niệm
1.2. Yếu tố nguy cơ
2. Triệu chứng

2.1. Lâm sàng
2.2. Cận lâm sàng
3. Chẩn đoán

3.1. Chẩn đoán xác định

3.2. Chẩn đoán phân biệt

3.3. Chẩn đoán đợt bùng phát
3.4. Chẩn đoán giai đoạn
4. Điều trị 
4.1. Điều trị đợt bùng phát
4.2. Điều trị ngoài đợt bùng phát
- Viêm phổi mắc cấp tính (2 tiết)

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Phân loại

1.3. Định nghĩa viêm phổi mắc ở cộng đồng

2. Các thể lâm sàng thường gặp của viêm phổi mắc ở cộng đồng
2.1. Viêm phổi thùy cấp do phế cầu

2.2. Viêm phế quản phổi

2.3. Viêm phổi không điển hình do Mycoplasma pneumoniae

2.4. Viêm phổi do virus

3. Điều trị viêm phổi mắc ở cộng đồng
3.1. Viêm phổi do vi  khuẩn
6.2. Viêm phổi do virus
6.3. Các biện pháp chung

7. Phòng bệnh

- Nhiễm khuẩn tiết niệu (2 tiết)

1. Đại cương


1.1. Định nghĩa


1.2. Dịch tễ học


2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh


2.1. Nguyên nhân


2.2. Cơ chế bệnh sinh


3. Triệu chứng


3.1. Viêm đài bể thận cấp - mạn


3.2. Viêm bàng quang


4. Chẩn đoán


4.1. Viêm đài bể thận cấp - mạn


4.2. Viêm bàng quang


5. Điều trị

5.1. Điều trị nhiễm trùng cấp tính


5.2. Điều trị nhiễm trùng mạn tính


6. Phòng bệnh

- Chẩn đoán và điều trị hội chứng thận hư thứ phát (2 tiết)

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

3. Triệu chứng

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán biến chứng

5. Điều trị

5.1. Điều trị phù

5.2. Corticoid

5.3. Thuốc ức chế miễn dịch

5.4. Điều trị các biến chứng

5.5. Điều trị nguyên nhân

- Suy thận mạn (2 tiết)

1. Đại cương 

2. Nguyên nhân gây bệnh 

3. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của suy thận mạn 

3.1. Triệu chứng lâm sàng 

3.2. Biểu hiện cận lâm sàng 

4. Chẩn đoán 

4.1. Chẩn đoán xác định 

4.2. Chẩn đoán phân biệt 

4.3. Chẩn đoán giai đoạn 

5. Điều trị 

5.1. Điều trị bảo tồn 

5.2. Lọc máu ngoài thận 

- Viêm khớp dạng thấp (2 tiết)

1. Đại cương

1.1. Nguyên nhân

1.2. Cơ chế bệnh sinh

2. Triệu chứng

2.1. Lâm sàng

2.2. Cận lâm sàng

3. Tiến triển, biến chứng, tiên lượng

4. Thể lâm sàng

4.1. Thể bệnh theo triệu chứng

4.2. Thể bệnh theo tiến triển

4.3. Thể theo cơ địa

5. Chẩn đoán

5.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán phân biệt

6. Điều trị

6.1. Nguyên tắc chung

6.2. Điều trị cụ thể


- Viêm cột sống dính khớp (1 tiết)


1. Đại cương


2. Triệu chứng

2.1. Lâm sàng

2.2. Cận lâm sàng

3. Thể lâm sàng

3.1. Thể theo triệu chứng

3.2. Thể theo cơ địa

3.3. Thể theo Xquang

4. Chẩn đoán 
4.1. Chẩn đoán xác định
4.2. Chẩn đoán phân biệt

5. Điều trị

5.1. Nội khoa

5.2. Vật lý trị liệu

5.3. Ngoại khoa

- Xơ gan (2 tiết)

1. Đại cương

2. Triệu chứng

2.1. Lâm sàng

2.2. Cận lâm sàng

3. Đánh giá mức độ xơ gan theo Child- Pugh

4. Nguyên nhân

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán phân biệt

6. Biến chứng- Tiên lượng

7. Điều trị

8. Dự phòng

- Chẩn đoán và điều trị xuất huyết tiêu hoá cao (2 tiết)

1. Đại cương

2. Triệu chứng

2.1. Lâm sàng

2.2. Cận lâm sàng

3. Đánh giá mức độ mất máu

4. Nguyên nhân

4.1. Các nguyên nhân trực tiếp làm tổn thương niêm mạc dạ dày- tá tràng

4.2. Nguyên nhân ngoài ống tiêu hóa

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán phân biệt

6. Điều trị

6.1. Nguyên tăc

6.2. Hồi sức, chống sốc

6.3. Cầm máu- xử trí nguyên nhân

6.4. Chăm sóc

6.5. Chỉ định Ngoại khoa

7. Dự phòng

- Chẩn đoán và điều trị Nội khoa loét dạ dày- tá tràng (2 tiết)

1. Đại cương

1.1. Dịch tễ học

1.2. Bệnh nguyên- Bệnh sinh

2. Triệu chứng

2.1. Lâm sàng

2.2. Cận lâm sàng

3. Chẩn đoán

3.1. Chẩn đoán xác định

3.2. Chẩn đoán phân biệt

4. Biến chứng

5. Điều trị

5.1. Điều trị Nội khoa

5.2. Điều trị Ngoại khoa

7. Dự phòng

- Bướu giáp trạng đơn thuần (1 tiết)

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Dịch tễ học

1.3. Phân loại

2. Nguyên nhân- Bệnh sinh

3. Triệu chứng

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

4.3. Chẩn đoán biến chứng

5. Phòng bệnh - Điều trị

5.1. Phòng bệnh bưới cổ địa phương

5.2. Điều trị bướu cổ lẻ tẻ và bướu cổ địa phương

- Đái tháo đường (2 tiết)

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Dịch tễ học

1.3. Phân loại

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

4.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

4.3. Chẩn đoán giai đoạn

4.4. Chẩn đoán nguyên nhân

5. Biến chứng

5.1. Biến chứng tại các cơ quan

5.2. Biến chứng hôn mê do đái tháo đường

6. Điều trị

6.1. Điều trị đái tháo đường type 1

6.2. Điều trị đái tháo đường type 2

7. Phòng bệnh

- Basedow (2 tiết)

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

2.1. Quan niệm trước đây

2.2. Quan niệm hiện nay

3. Triệu chứng

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

4.3. Chẩn đoán mức độ

4.4. Tiến ttriển- Biến chứng

5. Thể lâm sàng

5.1. Thể theo triệu chứng

5.2. Thể theo cơ địa

5.3. Một số thể đặc biệt

6. Điều trị

6.1. Điều trị Nội khoa

6.2. Điều trị bằng Iod phóng xạ

6.3. Điều trị bằng phẫu thuật

- Điện giật (1 tiết)

1. Dịch tễ học

2. Sinh lý bệnh

2.1. Các yếu tố liên quan đến mức độ nặng

2.2. Tổn thương tế bào

2.3. Phá hủy tổ chức

2.4. Ngừng tim

2.5. Hệ thần kinh

2.6. Suy thận

3. Triệu chứng

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

4. Điều trị

4.1. Cấp cứu tại chỗ

4.2. Hồi sức tại bệnh viện

5. Phòng ngừa

- Ngạt nước (1 tiết)

1. Đại cương

2. Cơ chế bệnh sinh

2.1. Thực nghiệm

2.2. Tình trạng sốc nước

2.3. Hội chứng sau ngạt nước

3. Triệu chứng

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

4. Xử trí

4.1. Nguyên tắc

4.2. Xử trí cụ thể

5. Dự phòng

- Rắn độc cắn (1 tiết)

1. Đại cương

2. Độc tính

3. Triệu chứng

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

4. Xử trí

4.1. Tại chỗ

4.2. Tiêm huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu

4.3. Điều trị triệu chứng và hồi sức

- Nguyên tắc xử trí ngộ độc cấp (2 tiết)

1. Mở đầu

2. Các biểu hiện lâm sàng của ngộ độc cấp

2.1. Biểu hiện cơ năng

2.2. Thăm khám

3. Xét nghiệm

3.1. Các xét nghiệm thông thường

3.2. Xét nghiệm tìm độc chất

4. Các nguyên tắc xử trí ngộ độc cấp

4.1. Loại trừ chất độc ra khỏi cơ thể

4.2. Trung hòa hoặc phá hủy chất độc bằng các chất đối kháng

4.3. Duy trì các chức năng sống của cơ thể

5. Dự phòng

5.1. Dự phòng chung

5.2. Dự phòng biến chứng nặng lên của các nhiễm độc


- Chẩn đoán và điều trị thiếu máu


1. Định nghĩa

2. Dich tễ học


3. Triệu chứng


4. Các xét nghiệm cần làm


5. Chẩn đoán


5.1. Chẩn đoán xác định


5.2. Chẩn đoán mức độ thiếu máu


5.3. Chẩn đoán biến chứng


6. Nguyên nhân


6.1. Do giảm sản xuất hồng cầu


6.2. Do tăng hủy hoại hồng cầu


7. Điều trị


7.1. Điều trị triệu chứng


7.2. Điều trị đặc hiệu


8. Phòng bệnh

13. Phương pháp giảng dạy: 


+ Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận, tự học có định hướng...
14. Vật liệu giảng dạy: Tài liệu phát tay, giáo trình, mô hình, Projector, Overhead.

15. Đánh giá:


+ Kiểm tra thường xuyên và thi giữa học phần bằng bộ câu hỏi trắc nghiệm


+ Thi hết học phần: Tự luận



02 Kiểm tra thường xuyên
20%



01 Kiểm tra giữa kỳ

30%



Thi hết học phần

50%
16. Tài liệu học tập, tham khảo:


* Tài liệu học tập

1. Giáo trình Bệnh học Nội khoa (tập 1)- Bộ môn Nội Trường Đại học Y Thái Nguyên - 2016.

 *Tài liệu tham khảo

2. Bài giảng bệnh học Nôi khoa (tập 1)- Bộ môn Nội Trường Đại học Y Hà Nội- Nhà xuất bản Y học – 2015.

3. Bài giảng bệnh học Nội khoa (tập 2)- Bộ môn Nội Trường Đại học Y Hà Nội -Nhà xuất bản Y học – 2015.

4. Bệnh học Nội khoa, Bộ môn Nội - Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, NXB Y học (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh) - 2009.

5. Điều trị học Nội khoa, Bộ môn Nội - Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, NXB Y học - 2009.

6. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Nội khoa - NXB Y học, Hà Nội - 2011. 

7. Hồi sức cấp cứu toàn tập- Nhà xuất bản Y học- 2013.

8. Khuyến cáo 2010 về các bệnh lý Tim mạch và chuyển hóa - Nhà xuất bản Y học - 2010.

9. Harrison’s Principles Internal Medicine, volume 1 and 2, 16th edition, McGraw - Hill - 2008.

10. Current Medical Diagnosis & Treatment, 52-nd Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc – 2013.

11. The Washington Manual of Medical Therapeutics, 33rd edition, Lippincott William & Wilkins - 2010.

12. http://www.vnha.org.vn/
13. http://emedicine.medscape.com/
17. Lịch học: 

	Tuần thứ
	Nội dung


	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	Hẹp van hai lá

1. Đại cương

2. Nguyên nhân

4. Triệu chứng 

4.1. Triệu chứng lâm sàng

4.2. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán phân biệt

5.3. Chẩn đoán mức độ 

5.4. Chẩn đoán giai đoạn

5.5. Chẩn đoán thể

5.6. Chẩn đoán biến chứng

6. Điều trị

6.1. Điều trị Nội khoa

7. Phòng bệnh
	1,0,2
	ThS Hương, BS Liêm
	[1], [3], [6], [9], [12], [13], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Hở van hai lá

1. Đại cương

2. Nguyên nhân

4. Triệu chứng 

4.1. Triệu chứng lâm sàng

4.2. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán phân biệt

5.3. Chẩn đoán mức độ 

5.4. Chẩn đoán giai đoạn

5.5. Chẩn đoán thể

5.6. Chẩn đoán biến chứng

6. Điều trị

6.1. Điều trị Nội khoa

7. Phòng bệnh
	1,0,2
	ThS Hương, BS Liêm 
	[1], [3], [6], [9], [12], [13], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Hở van ĐM chủ

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân

4. Triệu chứng

 4.1. Lâm sàng

4.2. Cận lâm sàng  

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán phân biệt

5.3. Chẩn đoán nguyên nhân  5.4. Chẩn đoán thể

5.5. Chẩn đoán biến chứng

6. Điều trị

6.1. Điều trị Nội khoa

7. Phòng bệnh
	1,0,2
	ThS Hương, BS Minh
	[1], [3], [6], [9], [12], [13], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Thảo luận (Hẹp 2 lá, Hở 2 lá, Hở van ĐMC)
	0,3,3
	ThS Hương, TS Hiếu
	
	Thảo luận nhóm

	2
	Tăng huyết áp

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Phân độ THA

2. Nguyên nhân và các yếu tố thuận lợi

2.1. Tăng huyết áp nguyên phát

2.2. Tăng huyết áp thứ phát

2.3. Một số yếu tố thuận lợi

3. Cách xác định và thăm khám bệnh nhân THA

3.1. Xác định THA

3.2. Thăm khám bệnh nhân THA

4. Phân tầng nguy cơ
4.1. Yếu tố nguy cơ
4.2. Tổn thương cơ  quan đích (Biến chứng)

4.3. Phân tầng nguy cơ
5. Điều trị

5.1. Nguyên tắc điều trị

5.2. Điều trị bằng thay đổi lối sống - sinh hoạt

6.3. Thuốc điều trị THA

6.4. Điều trị THA trong một số tình huống lâm sàng

7. Phòng bệnh

7.1. Dự phòng cấp 1

7.2. Dự phòng cấp 2
	1,0,2
	TS Hiếu, BS Minh
	[1], [3], [6], [9], [12], [13], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Điều trị suy tim 

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Sinh lý bệnh

2. Chẩn đoán 

3. Đánh giá mức độ suy tim

3.1. Phân độ suy tim theo NYHA

3.2. Phân độ theo Hội Nội khoa Việt Nam

3.3. Phân độ theo ACC/AHA 2005
4. Điều trị suy tim

4.1. Các biện pháp chung

4.2. Thuốc điều trị suy tim

4.3. Điều trị theo nguyên nhân

4.4. Một số biện pháp điều trị đặc biệt khác
	1,0,2
	TS Hiếu
	[1], [3], [6], [9], [12], [13], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Cấp cứu ngừng hô hấp - tuần hoàn

1. Đại cương

2. Nguyên nhân ngừng tuần hoàn

2.1. Nội khoa

2.2. Ngoại khoa

3. Phân loại ngừng tuần hoàn

3.1. Vô tâm thu

3.2. Rung thất

3.3. Tim vô hiệu lực

4. Triệu chứng- Chẩn đoán

5. Xử trí

5.1. Tại tuyến y tế cơ sở

5.2. Tại bệnh viện

6. Khi nào ngừng cấp cứu

7. Dự phòng
	1,0,2
	TS Hiếu, BS Học
	[1], [2], [8], [11], [12], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Thảo luận (Tăng HA, Suy tim, Cấp cứu ngừng tuần hoàn)
	0,3,3
	TS Hiếu,

ThS Hương, BS Học
	
	Thảo luận nhóm

	3
	- Đau ngực ổn định (2 tiết)

1. Đại cương 

2. Triệu chứng lâm sàng 

3. Cận lâm sàng 

4. Chẩn đoán 

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

5. Điều trị 

5.1. Điều trị Nội khoa

5.2. Can thiệp động mạch vành

5.3. Phẫu thuật bắc cầu nối
	1,0,2
	PGS Dũng, BS Minh
	[1], [2], [8], [11], [12], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Viêm khớp dạng thấp

1. Đại cương

1.1. Nguyên nhân

1.2. Cơ chế bệnh sinh

2. Triệu chứng

2.1. Lâm sàng

2.2. Cận lâm sàng

3. Tiến triển, biến chứng, tiên lượng

4. Thể lâm sàng

4.1. Thể bệnh theo triệu chứng

4.2. Thể bệnh theo tiến triển

4.3. Thể theo cơ địa

5. Chẩn đoán

5.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán phân biệt

6. Điều trị

6.1. Nguyên tắc chung

6.2. Điều trị cụ thể
	1,0,2
	TS Bình, ThS Mạnh
	[1],[3], [12], [13], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Viêm cột sống dính khớp 

1. Đại cương

2. Triệu chứng

2.1. Lâm sàng

2.2. Cận lâm sàng

3. Thể lâm sàng

3.1. Thể theo triệu chứng

3.2. Thể theo cơ địa

3.3. Thể theo Xquang

4. Chẩn đoán 

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

5. Điều trị

5.1. Nội khoa

5.2. Vật lý trị liệu

5.3. Ngoại khoa
	1,0,2
	TS Bình, BS Hoàng B
	[1],[3], [12], [13], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Thảo luận

(Đau ngực ổn định, Viêm khớp dạng thấp, Viêm cột sống dính khớp)
	0,3,3
	TS Dũng, 

ThS Mạnh
	
	Thảo luận nhóm

	4
	Hen phế quản

1. Đại cương

2. Triệu chứng

2.1. Lâm sàng

2.2. Cận lâm sàng

3. Phân loại

3.1. Hen ngoại sinh

3.2. Hen nội sinh

3.3. Hen phối hợp

3.4. Hen ác tính

3.5. Các thể khác

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

4.3. Chẩn đoán mức độ 

4.4. Chẩn đoán nguyên nhân

4.5. Chẩn đoán biến chứng

5. Điều trị và dự phòng

5.1. Điều trị trong cơn hen

5.2. Điều trị ngoài cơn hen (Dự phòng)
	1,0,2
	TS Liên
	[1], [2], [3], [6], [12], [13], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Viêm phổi mắc cấp tính

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Phân loại

1.3. Định nghĩa viêm phổi mắc ở cộng đồng

2. Các thể lâm sàng thường gặp của viêm phổi mắc ở cộng đồng

2.1. Viêm phổi thùy cấp do phế cầu

2.2. Viêm phế quản phổi

2.3. Viêm phổi không điển hình do Mycoplasma pneumoniae

2.4. Viêm phổi do virus

3. Điều trị viêm phổi mắc ở cộng đồng

3.1. Viêm phổi do vi  khuẩn

6.2. Viêm phổi do virus

6.3. Các biện pháp chung

7. Phòng bệnh
	1,0,2
	ThS Diễm
	[1], [2], [3], [5], [6], [12], [13], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Thảo luận

(Viêm phổi, Hen phế quản)
	0,2,2
	ThS Diễm, TS Liên
	
	Thảo luận nhóm

	
	KIỂM TRA LÝ THUYẾT THƯỜNG XUYÊN 1

	5
	Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

1. Đại cương

1.1. Khái niệm

1.2. Yếu tố nguy cơ
2. Triệu chứng

2.1. Lâm sàng

2.2. Cận lâm sàng

3. Chẩn đoán

3.1. Chẩn đoán xác định

3.2. Chẩn đoán phân biệt

3.3. Chẩn đoán đợt bùng phát

3.4. Chẩn đoán giai đoạn

4. Điều trị 

4.1. Điều trị đợt bùng phát

4.2. Điều trị ngoài đợt bùng phát
	1,0,2
	TS Liên
	[1], [2], [3], [6], [12], [13], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Nhiễm khuẩn tiết niệu 

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

2.1. Nguyên nhân

2.2. Cơ chế bệnh sinh

3. Triệu chứng

3.1. Viêm đài bể thận cấp - mạn

3.2. Viêm bàng quang

4. Chẩn đoán

4.1. Viêm đài bể thận cấp - mạn

4.2. Viêm bàng quang

5. Điều trị

5.1. Điều trị nhiễm trùng cấp tính

5.2. Điều trị nhiễm trùng mạn tính

6. Phòng bệnh
	1,0,2
	BSNT Hoàng A
	[1], [2], [4], [10], [12], [13], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Chẩn đoán và điều trị hội chứng thận hư thứ phát

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

3. Triệu chứng

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán biến chứng

5. Điều trị

5.1. Điều trị phù

5.2. Corticoid

5.3. Thuốc ức chế miễn dịch

5.4. Điều trị các biến chứng

5.5. Điều trị nguyên nhân
	1,0,2
	ThS Trường, ThS Thóa
	[1], [2], [4], [10], [12], [13], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Thảo luận

(COPD, Nhiễm khuẩn tiết niệu, HC thận hư thứ phát)
	0,3,3
	TS Liên, ThS Trường, BSNT Hoàng A
	
	Thảo luận nhóm

	6
	Điện giật

1. Dịch tễ học

2. Sinh lý bệnh

2.1. Các yếu tố liên quan đến mức độ nặng

2.2. Tổn thương tế bào

2.3. Phá hủy tổ chức

2.4. Ngừng tim

2.5. Hệ thần kinh

2.6. Suy thận

3. Triệu chứng

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

4. Điều trị

4.1. Cấp cứu tại chỗ

4.2. Hồi sức tại bệnh viện

5. Phòng ngừa
	1,0,2
	ThS Thăng, BS Học
	[1], [2], [8], [11], [12]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Rắn độc cắn

1. Đại cương

2. Độc tính

3. Triệu chứng

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

4. Xử trí

4.1. Tại chỗ

4.2. Tiêm huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu

4.3. Điều trị triệu chứng và hồi sức
	1,0,2
	ThS Thăng, BS Học
	[1], [2], [8], [11], [12]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Ngạt nước

1. Đại cương

2. Cơ chế bệnh sinh

2.1. Thực nghiệm

2.2. Tình trạng sốc nước

2.3. Hội chứng sau ngạt nước

3. Triệu chứng

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

4. Xử trí

4.1. Nguyên tắc

4.2. Xử trí cụ thể

5. Dự phòng
	1,0,2
	ThS Thăng, BS Học
	[1], [2], [8], [11], [12]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học
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	Thảo luận

(Điện giật, Rắn độc cắn, Ngạt nước)
	0,2,3
	ThS Thăng, BS Học
	
	Thảo luận nhóm
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	Suy thận mạn 

1. Đại cương 

2. Nguyên nhân gây bệnh 

3. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của suy thận mạn 

3.1. Triệu chứng lâm sàng 

3.2. Biểu hiện cận lâm sàng 

4. Chẩn đoán 

4.1. Chẩn đoán xác định 

4.2. Chẩn đoán phân biệt 

4.3. Chẩn đoán giai đoạn 

5. Điều trị 

5.1. Điều trị bảo tồn 

5.2. Lọc máu ngoài thận 
	1,0,2
	ThS Thóa, ThS Trường
	[1], [2], [4], [10], [12], [13], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Đái tháo đường

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Dịch tễ học

1.3. Phân loại

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

4.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

4.3. Chẩn đoán giai đoạn

4.4. Chẩn đoán nguyên nhân

5. Biến chứng

5.1. Biến chứng tại các cơ quan

5.2. Biến chứng hôn mê do đái tháo đường

6. Điều trị

6.1. Điều trị đái tháo đường type 1

6.2. Điều trị đái tháo đường type 2

7. Phòng bệnh
	1,0,2
	PGS Tráng, BSNT Anh
	[1], [2], [4], [7], [12], [13], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Basedow

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

2.1. Quan niệm trước đây

2.2. Quan niệm hiện nay

3. Triệu chứng

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

4.3. Chẩn đoán mức độ

4.4. Tiến ttriển- Biến chứng

5. Thể lâm sàng

5.1. Thể theo triệu chứng

5.2. Thể theo cơ địa

5.3. Một số thể đặc biệt

6. Điều trị

6.1. Điều trị Nội khoa

6.2. Điều trị bằng Iod phóng xạ

6.3. Điều trị bằng phẫu thuật
	1,0,2
	PGS Tráng, BSNT Anh
	[1], [2], [4], [7], [12], [13], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Thảo luận

(Suy thận mạn, Đái tháo đường, Basedow)
	0,3,3
	PGS Tráng, BSNT Anh
	
	Thảo luận nhóm
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	Bướu giáp trạng đơn thuần

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Dịch tễ học

1.3. Phân loại

2. Nguyên nhân- Bệnh sinh

3. Triệu chứng

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

4.3. Chẩn đoán biến chứng

5. Phòng bệnh - Điều trị

5.1. Phòng bệnh bưới cổ địa phương

5.2. Điều trị bướu cổ lẻ tẻ và bướu cổ địa phương
	1,0,2
	BSNT Anh, ThS Diễm
	[1], [2], [4], [7], [12], [13], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Chẩn đoán và điều trị nôi khoa loét dạ dày- tá tràng

1. Đại cương

1.1. Dịch tễ học

1.2. Bệnh nguyên- Bệnh sinh

2. Triệu chứng

2.1. Lâm sàng

2.2. Cận lâm sàng

3. Chẩn đoán

3.1. Chẩn đoán xác định

3.2. Chẩn đoán phân biệt

4. Biến chứng

5. Điều trị

5.1. Điều trị Nội khoa

5.2. Điều trị Ngoại khoa

7. Dự phòng
	1,0,2
	ThS Hiền
	[1],[3], [4], [6], [12], [13], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Chẩn đoán và điều trị xuất huyết tiêu hoá cao

1. Đại cương

2. Triệu chứng

2.1. Lâm sàng

2.2. Cận lâm sàng

3. Đánh giá mức độ mất máu

4. Nguyên nhân

4.1. Các nguyên nhân trực tiếp làm tổn thương niêm mạc dạ dày- tá tràng

4.2. Nguyên nhân ngoài ống tiêu hóa

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán phân biệt

6. Điều trị

6.1. Nguyên tăc

6.2. Hồi sức, chống sốc

6.3. Cầm máu- xử trí nguyên nhân

6.4. Chăm sóc

6.5. Chỉ định Ngoại khoa

7. Dự phòng
	1,0,2
	BSNT Hoàng A
	[1],[3], [4], [6], [11], [12], [13], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Thảo luận

(Bướu giáp đơn thuần, Loét dạ dày - tá tràng, Xuất huyết tiêu hóa cao)
	0,3,3
	BSNT Anh, ThS Hiền, BSNT Hoàng A
	
	Thảo luận nhóm
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	Xơ gan

1. Đại cương

2. Triệu chứng

2.1. Lâm sàng

2.2. Cận lâm sàng

3. Đánh giá mức độ xơ gan theo Child- Pugh

4. Nguyên nhân

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán phân biệt

6. Biến chứng- Tiên lượng

7. Điều trị

8. Dự phòng
	1,0,2
	PGS Thái
	[1],[3], [4], [6], [12], [13], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Nguyên tắc xử trí ngộ độc cấp

1. Mở đầu

2. Các biểu hiện lâm sàng của ngộ độc cấp

2.1. Biểu hiện cơ năng

2.2. Thăm khám

3. Xét nghiệm

3.1. Các xét nghiệm thông thường

3.2. Xét nghiệm tìm độc chất

4. Các nguyên tắc xử trí ngộ độc cấp

4.1. Loại trừ chất độc ra khỏi cơ thể

4.2. Trung hòa hoặc phá hủy chất độc bằng các chất đối kháng

4.3. Duy trì các chức năng sống của cơ thể

5. Dự phòng

5.1. Dự phòng chung

5.2. Dự phòng biến chứng nặng lên của các nhiễm độc
	1,0,2
	ThS Thóa, ThS Thăng
	[1], [2], [8], [11], [12]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Chẩn đoán và điều trị thiếu máu

1. Định nghĩa

2. Dich tễ học

3. Triệu chứng

4. Các xét nghiệm cần làm

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán mức độ thiếu máu

5.3. Chẩn đoán biến chứng

6. Nguyên nhân

6.1. Do giảm sản xuất hồng cầu

6.2. Do tăng hủy hoại hồng cầu

7. Điều trị

7.1. Điều trị triệu chứng

7.2. Điều trị đặc hiệu

8. Phòng bệnh
	1,0,2
	BSNT Linh
	[1],[3], [4], [6], [12], [13], [14]
	Thuyết trình

Thảo luận

Hướng dẫn tự học

	
	Thảo luận

(Xơ gan, Nguyên tắc xử trí ngộ độc cấp, Thiếu máu )
	0,3,3
	PGS Thái, ThS Thóa, BSNT Linh
	
	Thảo luận nhóm
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